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Earnings Management (EM) is a strategy intentionally used by board of 
director to align a company’s earnings targets with predetermined goals. 
While some view this as a useful tool in financial reporting, others view 
this as a fraudulent act that distorts the company’s true financial status. 
Therefore, detecting EM is very important for financial report users. With 
the method of analyzing and synthesizing related research, the study 
focuses on methods to determine EM through different approaches, 
helping the author go deeper and understand more specifically the nature 
of the research, from traditional methods to today’s modern data mining 
models. Each method has different advantages and disadvantages when 
applied in practical research. Simultaneously combining research methods 
can provide a comprehensive understanding of their practices and 
implications in current EM research.
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Quản trị lợi nhuận (Earning Management – EM) là một chiến lược được 
ban quản trị cố tình sử dụng để điều chỉnh chỉ tiêu thu nhập của công ty 
với các mục tiêu đã xác định trước. Trong khi một số ý kiến coi đây là một 
công cụ hữu ích trong báo cáo tài chính thì luồng ý kiến khác lại xem đây 
là một hành vi lừa đảo làm sai lệch tình trạng tài chính thực sự của công 
ty. Do đó, việc nghiên cứu EM có ý nghĩa rất quan trọng đối với các đối 
tượng sử dụng Báo cáo tài chính. Với phương pháp phân tích, tổng hợp 
các nghiên cứu liên quan, nghiên cứu tập trung vào các phương pháp xác 
định EM thông qua các cách tiếp cận khác nhau, giúp tác giả đi sâu, hiểu 
cụ thể hơn về bản chất nghiên cứu, từ phương pháp truyền thống tới mô 
hình khai phá dữ liệu hiện đại. Mỗi một phương pháp đều có ưu, nhược 
điểm khác nhau khi ứng dụng trong nghiên cứu thực tiễn. Việc kết hợp 
đồng thời các phương pháp trong nghiên cứu có thể cung cấp sự hiểu biết 
toàn diện về thực tiễn và ý nghĩa của chúng trong nghiên cứu EM hiện nay.
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1.	 Đặt vấn đề

Các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán 
cố gắng thu hút vốn từ các nhà đầu tư và chủ nợ 
bằng cách thường xuyên công bố kết quả hoạt 
động tài chính thông qua báo cáo thu nhập và 
đáp ứng dự báo thu nhập của các nhà phân tích 
tài chính (Degeorge và cộng sự, 1999). Để đáp 
ứng mong đợi của các bên liên quan và không 
muốn bỏ lỡ những kỳ vọng này, quản lý một 

tổ chức có thể cố ý gây ảnh hưởng đến thu 
nhập được ghi nhận trong báo cáo tài chính 
(Rodriguez-Ariza và cộng sự, 2016). Hiện nay, 
bên cạnh các phương pháp truyền thống phổ 
biến được sử dụng trong việc phát hiện hành vi 
quản trị lợi nhuận như mô hình Jones (1991), 
mô hình của Dechow và cộng sự (1995) (mô 
hình Jones điều chỉnh), mô hình Kothari và 
cộng sự (2005), mô hình Raman và Shahrur 
(2008) còn có sự tích hợp các thuật toán học 
máy mang lại một giải pháp đầy hứa hẹn để 
nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán, đặc biệt 
là trong việc phát hiện sự bất thường. EM được 
xác định qua các phương pháp này như thế nào 
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đạt thông tin tới các cổ đông cũng như công 
chúng và quản trị lợi nhuận dường như không 
mang lại lợi ích riêng cho ban quản lý (Jiraporn 
và cộng sự, 2008) hay việc ban quản lý cố gắng 
tránh giảm thu nhập và thua lỗ thông qua hành 
vi quản trị lợi nhuận (Burgstahler và Dichev 
1997; Beatty và cộng sự, 2002)

 Quản trị lợi nhuận được chia thành 2 loại: 
quản trị lợi nhuận thực tế (Real Earnings 
Management - REM) và quản trị lợi nhuận 
dựa trên cơ sở dồn tích (Accruals Earnings 
Management - AEM). Cả hai hình thức quản lý 
lợi nhuận đều làm tổn hại đến giá trị thông tin 
của báo cáo tài chính. Chính vì vậy, việc phát 
hiện hành vi quản trị lợi nhuận là một câu hỏi 
quan trọng trong nghiên cứu kế toán (Bhojraj 
và cộng sự, 2009; Dechow & Skinner, 2000; 
Efendi và cộng sự, 2007). Đa phần hoạt động 
quản trị lợi nhuận đều được thực hiện thông 
qua việc thao túng các khoản dồn tích vì các 
khoản dồn tích mang tính chủ quan do đó dễ 
dàng điều chỉnh. Do đó, nội dung bài viết chủ 
yếu tập trung vào các nghiên cứu xác định hành 
vi quản trị lợi nhuận thông qua các khoản dồn 
tích (AEM). 

2.2. Yếu tố đo lường quản trị lợi nhuận thông 
qua các khoản dồn tích (AEM)

Kế toán dồn tích nhằm mục đích ghi lại các 
tác động kinh tế đối với một công ty có liên 
quan đến tiền mặt diễn ra trong các giai đoạn 
thay vì chỉ đơn thuần là thu chi (Dechow & 
Skinner, 2000). Hệ thống kế toán này cung cấp 
quyền kiểm soát quản lý đối với việc lựa chọn 
và cho phép ban quản lý sử dụng quyền quyết 
định vốn có trong hệ thống để xác định thu 
nhập được báo cáo nhằm đạt được mục đích. 
Nghĩa là, các nhà quản lý sử dụng phán đoán 
của mình dựa trên thông tin có sẵn để ước tính 
các khoản mục khác nhau được công bố trong 
báo cáo tài chính (Al-Sraheen, 2019; Fang và 
cộng sự, 2016).

Việc đánh giá quyền quyết định của nhà 
quản lý đối với thu nhập là rất quan trọng để 

và liệu phương pháp học máy có thực sự ưu việt 
hơn phương pháp đo lường truyền thống hay 
không trong khi các phương pháp đều tồn tại 
song song ưu và nhược điểm ? Đó cũng chính 
là mục đích hướng đến của bài nghiên cứu tổng 
quan này.

2.	 Cơ sở lý thuyết

2.1. Quản trị lợi nhuận (EM)

Thu nhập là yếu tố giải thích chính cho lợi 
nhuận và được các nhà phân tích, nhà đầu tư 
cũng như ban giám đốc coi là chỉ mục quan 
trọng cung cấp thông tin trong báo cáo tài 
chính (Bhojraj và cộng sự, 2009; Degeorge 
và cộng sự, 1999; Hazarika và cộng sự, 2012; 
Kothari & Sloan, 1992; Leuz và cộng sự, 2003). 
Các nhà điều hành, quản lý có thể cố ý gây ảnh 
hưởng đến thu nhập được ghi nhận trong báo 
cáo tài chính theo hướng hợp pháp hoặc bất 
hợp pháp (Rodriguez-Ariza và cộng sự, 2016) 
và hành động đó gọi là hành vi quản trị thu 
nhập hay quản trị lợi nhuận (EM).  EM có thể 
tác động 2 mặt tới chất lượng báo cáo tài chính. 
Thứ nhất, EM che giấu tình hình tài chính thực 
sự của công ty mà các bên liên quan có quyền 
được biết (Bajra & Cadez, 2018; Gunny, 2010; 
Lassoued và cộng sự, 2017). EM có thể dẫn 
đến mất danh tiếng (Rodriguez-Ariza và cộng 
sự, 2016) hoặc thậm chí là các vụ kiện pháp lý 
thậm chí đây được xem là dấu hiệu của tham 
nhũng trong quản lý hoặc “nỗ lực” đánh lừa các 
nhà đầu tư (Gunny, 2010). Thứ hai,  một số nhà 
nghiên cứu cũng đã chỉ ra những mặt tích cực 
của EM (Bajra & Cadez, 2018; Jiraporn và cộng 
sự, 2008).  Quản trị lợi nhuận được xem là tác 
động tiêu cực bởi các vụ bê bối công ty gần đây 
và do đó, đây được xem là hoạt động gây bất lợi 
cho công ty. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho 
rằng quản trị lợi nhuận có thể có lợi vì nó cải 
thiện, nâng cao giá trị thông tin của thu nhập. 
Bằng chứng thực nghiệm cho thấy có mối quan 
hệ nghịch đảo giữa chi phí đại diện và quản lý 
thu nhập. Điều này có nghĩa các nhà quản lý 
có thể tùy ý quyết định về thu nhập để truyền 



73

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing Số 88 (Tập 16, Kỳ 1) – Tháng 02 Năm 2025

đổi đưa ra giả định rằng tất cả các thay đổi về 
doanh thu trả chậm trong thời gian diễn ra sự 
kiện là kết quả của việc quản lý thu nhập do 
thực tế là thu nhập được quản lý dễ dàng hơn 
thông qua việc thực hiện quyền quyết định đối 
với việc xác nhận doanh thu bán hàng trả chậm 
hơn là thông qua việc thực hiện quyền quyết 
định đối với việc bán hàng bằng tiền mặt.

 Trong mô hình Jones điều chỉnh, các khoản 
phải thu được được tính vào doanh thu vì chúng 
có thể liên quan đến việc điều chỉnh quản trị lợi 
nhuận, sử dụng biến (∆REVit − ∆RECit) thay 
cho biến ∆REVit, ngầm giả định rằng tất cả 
những thay đổi về doanh thu từ các khoản phải 
thu là do quản trị lợi nhuận
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Trong đó: 
∆REVit: chênh lệch  doanh thu  của công ty i 

trong năm t và t-1
∆RECit: chênh lệch các khoản phải thu thuần 

của công ty i trong năm t và t-1
PPEit : Tổng tài sản, nhà xưởng và thiết bị của 

công ty i năm t
εit: sai số trong năm t đối với công ty i

3.2. Tiếp cận theo hướng hiện đại – Mô hình 
Cây quyết định

Nhóm mô hình học máy cây quyết định bao 
gồm các thuật toán dựa trên cấu trúc cây để thực 
hiện các nhiệm vụ học có giám sát như phân 
loại và hồi quy. Các thuật toán học có giám sát 
được sử dụng phổ biến nhất trong việc phát 
hiện hành vi thao túng quản lý thu nhập và phát 
hiện gian lận tài chính như phương pháp rừng 
ngẫu nhiên (Random forest), phương pháp cây 
quyết định (Decision tree), đây cũng chính là 
những mô hình nổi bật của hướng nghiên cứu 
này. Mô hình này dựa trên việc chia tập dữ liệu 
thành các nhóm nhỏ hơn bằng cách sử dụng 
các quyết định dựa trên giá trị của các thuộc 

khám phá EM. Các khoản dồn tích thay đổi thời 
điểm báo cáo thu nhập và cho phép ban quản lý 
chuyển thu nhập giữa các kỳ báo cáo. Các khoản 
dồn tích bao gồm các khoản dồn tích không tùy 
ý (Nondiscre-tionary accrual – NDA) và các 
khoản dồn tích tùy ý (discre-tionary accrual – 
DA). Trong đó, các khoản dồn tích không tùy 
ý nằm ngoài tầm kiểm soát của các nhà quản lý 
vì đây là kết quả của các hoạt động thường ngày 
bình thường của công ty, trong khi các khoản 
dồn tích tùy ý phát sinh từ các lựa chọn của ban 
quản lý (Dechow và cộng sự, 1995). Theo các 
nghiên cứu, một lượng lớn các khoản dồn tích 
tùy ý cho thấy rằng một công ty đang tham gia 
vào AEM. Do đó, các khoản dồn tích tùy ý được 
xem là yếu tố để nắm bắt phạm vi của AEM.

3.	 Các hướng tiếp cận nghiên cứu

3.1. Tiếp cận theo hướng truyền thống – Mô 
hình Jones điều chỉnh

Trong các nghiên cứu trước đây cho thấy 
phương pháp AEM không ảnh hưởng đến hoạt 
động  hiệu quả tài chính dài hạn của công ty 
(Cohen & Zarowin, 2010; Dechow và cộng sự, 
2012). Dechow và cộng sự (1995) đã đánh giá 
hiệu quả hoạt động (dựa trên sức mạnh của 
các mô hình) của 05 kỹ thuật đo AEM theo các 
mô hình mô hình Jones (Jones, 1991), mô hình 
Jones điều chỉnh (Dechow và cộng sự, 1995), 
mô hình DeAngelo (DeAngelo, 1986), mô hình 
Dechow và Sloan (Dechow & Sloan, 1991) và 
mô hình Healy (Healy, 1985). Những phát hiện 
chứng minh rằng mô hình Jones điều chỉnh 
xác định được mức độ của AEM hiệu quả nhất. 
Dechow và cộng sự cho rằng thông số kỹ thuật 
tiêu chuẩn của Jones không nắm bắt được hết 
tác động của việc thao túng dựa trên doanh số 
bán hàng do thực tế cho thấy những thay đổi về 
doanh số bán hàng được coi là mang lại lợi ích, 
tăng lên các khoản dồn tích không tùy ý. Trong 
phiên bản mới hơn này, mô hình bổ sung thêm 
biến nợ phải thu vào mô hình gốc. Thay đổi 
duy nhất so với mô hình đầu tiên của Jones là 
những thay đổi về doanh thu được điều chỉnh 
phù hợp với sự thay đổi của các khoản phải thu 
trong thời gian diễn ra sự kiện. Phiên bản sửa 
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hiện hành vi gian lận, cây quyết định thường sử 
dụng Entropy hoặc chỉ số Gini để tối ưu hóa 
quá trình phân loại, nhằm phân biệt giao dịch 
gian lận với giao dịch hợp pháp. Cây quyết định 
có thể được sử dụng cho cả vấn đề phân loại và 
hồi quy. Thuật toán này được sử dụng để phân 
tích các tập dữ liệu lớn dựa trên quy tắc chia, 
mang lại dự đoán tốt nhất. Ngoài việc không bị 
ảnh hưởng bởi bất kỳ giả thuyết thống kê nào về 
dữ liệu mẫu, đặc điểm chính của cây quyết định 
là khả năng xử lý một phần dữ liệu và kiểm tra 
mối quan hệ tiềm năng giữa các biến đầu vào- 
đầu ra

Bước 3: Xây dựng mô hình

Bước này là nơi phần đào tạo dữ liệu kết nối 
với thuật toán ML. Thuật toán này tận dụng mô 
hình toán học phức tạp để tìm hiểu dữ liệu và 
đưa ra dự đoán. 

Bước 4: Thử nghiệm mô hình

Bước này được sử dụng để xác thực mô hình 
đã xây dựng từ bước trước đó trong phần kiểm 
tra tập dữ liệu và kiểm tra hiệu suất của nó theo 
bất kỳ số liệu đo lường nào thông qua Ma trận 
nhầm lẫn (Confusion matrix), các chỉ số đánh 
giá từ Ma trận như độ chính xác (Accuracy), độ 
nhạy (Recall), Precision và điểm F1 (F1 Score) 
là các thước đo toán học rộng rãi nhất được 
sử dụng để đánh giá hiệu suất của các phương 
pháp ML, v.v. Nếu kết quả thu được không đạt 
yêu cầu, quy trình nên quay lại quá trình đào tạo 
hoặc thậm chí quay lại bước chuẩn bị dữ liệu

Bước 5: Hiển thị kết quả

Đây là bước cuối cùng nhằm hiển thị kết 
quả thu được từ các bước trước đó (bước huấn 
luyện và kiểm tra) trong dạng bảng hoặc biểu 
đồ như đường, thanh, hình tròn, v.v. bằng cách 
sử dụng một trong các công cụ trực quan hóa 
phân tích như Excel

Về biến nghiên cứu, các mô hình học máy 
cũng sử dụng bộ dữ liệu như bộ dữ liệu của 
phương pháp truyền thống. Các khoản dồn tích 
tùy ý được sử dụng làm biến đại diện cho quản 
trị lợi nhuận trong các nghiên cứu học máy này. 

tính (features). Các thuật toán này có ưu điểm 
là dễ hiểu, dễ giải thích và hiệu quả trong việc 
xử lý các loại dữ liệu khác nhau.

Việc xây dựng mô hình học máy để phát hiện 
hành vi thao túng quản lý thu nhập, phát hiện 
gian lận tài chính thường trải qua các bước sau:

Bước 1: Thu thập dữ liệu

Đây là bước đầu tiên trong tất cả các nhiệm 
vụ học máy, nhằm lấy dữ liệu, cả về số lượng 
lẫn chất lượng. Dữ liệu này có thể là báo cáo 
tình hình tài chính của công ty có sẵn trên trang 
website chính thức của công ty hoặc hệ thống 
dữ liệu Fiinpro. Dữ liệu này được sử dụng để 
đào tạo và thử nghiệm thuật toán học máy. 

Bước 2: Chuẩn bị dữ liệu

Bước này nhằm xử lý các giá trị bị thiếu, 
loại bỏ các phần tử nhiễu, thống nhất thang 
đo trong dữ liệu. Đây được coi là một bước rất 
quan trọng trong việc chuẩn bị sẵn sàng dữ 
liệu để xây dựng mô hình học máy (Machine 
Learning - ML) thành công và tăng cường độ 
chính xác của mô hình. Sau đó, chia dữ liệu 
thành hai phần, tức là đào tạo và kiểm tra. Phần 
đào tạo sẽ được sử dụng để dạy thuật toán ML, 
trong khi phần kiểm tra sẽ được sử dụng để 
đánh giá hiệu suất của mô hình đã tạo.

Các phương pháp nghiên cứu sử dụng trong 
nghiên cứu như:

Phương pháp Rừng ngẫu nhiên (Random 
forest – RF): Bản chất của thuật toán rừng ngẫu 
nhiên đó là không hoàn toàn dựa trên quyết 
định của một cây để ra quyết đinh mà có thể 
kết hợp được nhiều cây để có kết quả hiệu quả 
phân loại rõ ràng hơn. Do đó, RF có thể khắc 
phục nhược điểm là giảm lỗi sai sót trong dự 
đoán và đem đến hiệu suất dự đoán cao hơn. 
Các mô hình RF phổ biến do độ chính xác cao 
và chi phí tính toán tương đối thấp (Tuan Le và 
cộng sự, 2021)

Phương pháp cây quyết định (Decision tree): 
Cây quyết định là một công cụ phân loại trong 
học máy, nơi các quyết định được thực hiện dựa 
trên thuộc tính của dữ liệu. Trong bối cảnh phát 
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quyết định bao gồm bộ phát hiện tương tác tự 
động Chi bình phương, cây phân loại và hồi quy 
và C5.0 để thiết lập một lập mô hình và tìm hiểu 
xem doanh nghiệp được thử nghiệm có bị thao 
túng thu nhập quá mức hay không. Kết quả cho 
thấy phương pháp lai được đề xuất có tỷ lệ phân 
loại tối ưu (tỷ lệ chính xác là 91,24%) và tỷ lệ xảy 
ra lỗi Loại I và lỗi Loại II thấp nhất.

Theo Almaqtari và cộng sự (2021) các nghiên 
cứu trước đây về tối ưu hóa quản lý thu nhập 
không mang lại sự tối ưu hóa lý tưởng cho việc 
quản lý thu nhập. Nghiên cứu hiện tại thông 
qua học máy mang lại những hiểu biết hữu ích 
để dự đoán và tối ưu hóa việc quản lý thu nhập 
và gian lận tài chính, có ý nghĩa quan trọng đối 
với các nhà hoạch định chính sách, thị trường 
chứng khoán, kiểm toán viên, nhà đầu tư, nhà 
phân tích và chuyên gia. 

4.2. Ưu, nhược điểm các phương pháp

Học máy hiện tại đang được sử dụng nhiều 
trong ngành ngân hàng và kế toán để phát hiện 
gian lận, chẳng hạn như chuẩn đoán khủng 
hoảng tài chính (Bernardo và cộng sự 2013, 
Hsu & Pai 2013); hiệu quả hoạt động của ngân 
hàng (Fethi & Pasiouras 2010; Shen & Tzeng 
2014), dự đoán bong bóng tài chính (Kim và 
cộng sự, 2022; Tam và cộng sự, 2023).  Kết quả 
các nghiên cứu thực nghiệm đều cho thấy các 
mô hình máy học có khả năng dự đoán tốt hơn 
so với phương pháp thống kê thông thường. 
Ứng dụng mô hình học máy nói chung và Cây 
quyết định nói riêng trong nghiên cứu, dự đoán 
quản trị lợi nhuận đã được nghiên cứu nhiều 
trên thế giới nhưng tại thị trường Việt Nam 
các nghiên cứu mảng này vẫn khá hạn chế. Bên 
cạnh đó, theo các nghiên cứu cho thấy thao 
túng thu nhập phổ biến ở các nước đang phát 
triển hơn so với các nước phát triển như Hoa 
Kỳ và Châu Âu (Al-Duais và cộng sự, 2022). 
Alzoubi (2016) nhận thấy rằng các công ty ở 
các nền kinh tế mới nổi có quyền sở hữu tập 
trung, trong đó các cổ đông kiểm soát có thể sử 
dụng quyền kiểm soát của mình để đạt được lợi 
ích cá nhân, qua đó ảnh hưởng đến hoạt động 
thao túng thu nhập (Toumeh và cộng sự, 2021).  

Khoản dồn tích không tùy ý được trừ khỏi tổng 
số dồn tích để đạt được số dồn tích tùy ý. Bảng 
cân đối kế toán và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 
là hai báo cáo cơ bản để tính tổng các khoản 
dồn tích. Vì dùng chung một bộ số liệu nên đây 
là căn cứ quan trọng để chúng ta xem xét đến 
tính hiệu quả của các mô hình với nhau. Liệu 
rằng mô hình học máy có hiệu quả hơn phương 
pháp truyền thống hay không, có nâng cao khả 
năng nhận biết kịp thời hoặc đánh giá được rủi 
ro phù hợp không?

4.	 Kết quả nghiên cứu và thảo luận

4.1. Kết quả so sánh tính hiệu quả 

 Học máy hiên tại đang được sử dụng trong 
ngân hàng và kế toán để phát hiện gian lận, 
chẳng hạn như chuẩn đoán khủng hoảng tài 
chính (Bernardo và cộng sự 2013, Hsu & Pai 
2013; Verikas và cộng sự 2010); hiệu quả hoạt 
động của ngân hàng (Fethi & Pasiouras 2010; 
Shen & Tzeng 2014), dự đoán  Kim và cộng sự, 
2022; Tam và cộng sự, 2023). Khả năng của máy 
tính làm cho các kỹ thuật học máy hiệu quả hơn 
trong việc xử lý các vấn đề tài chính lớn. Các 
nghiên cứu trên cho thấy khoa học dữ liệu có 
khả năng dự đoán tốt hơn so với phương pháp 
thống kê thông thường. Các phương pháp kiểm 
toán truyền thống, kiểm định mô hình truyền 
thống có thể không còn phù hợp trong bối cảnh 
tích hợp liên tục giữa tiến bộ công nghệ và quá 
trình hoạt động của công ty.

 Nghiên cứu của Dbouk và Zaarour (2017) 
cho thấy các mô hình toán học hoạt động tốt 
hơn các kiểm toán viên. Nghiên cứu chỉ ra rằng 
các phương pháp của kiểm toán viên thủ công 
rất khó phát hiện EM trên báo cáo tài chính cụ 
thể, tỷ lệ phân loại là (86,84%) khi sử dụng mô 
hình Beneish và (60,53%) khi áp dụng phương 
pháp của kiểm toán viên thủ công.

Nghiên cứu của Fu-Hsiang Chen và Hu 
Howard (2015) sử dụng phương pháp lai 
được đề xuất (Random Forest (RF) + Stepwise 
regression+ Decision tree C5.0) để sàng lọc các 
biến ngay từ đầu, sau đó áp dụng ba loại cây 
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định sử dụng các thuật toán đơn giản như chỉ 
số Gini hoặc thu thập thông tin để phân chia 
các nút.

Thứ ba là khả năng diễn giải vấn đề. Bản chất 
minh họa của cây quyết định làm cho mô hình 
dễ hiểu, ngay cả đối với những người không 
phải là chuyên gia, đặc biệt đối với những người 
không có nền tảng toán học vững chắc. Điều 
này trái ngược với nhiều mô hình truyền thống 
có thể trừu tượng và khó diễn giải. Sự đơn giản 
và trực quan của cây quyết định có thể dẫn đến 
sự giao tiếp và hiểu biết hiệu quả hơn trong quá 
trình ra quyết định.

Cuối cùng là về mức độ tổng quát của đầu 
ra. Cây quyết định minh họa bằng đồ họa các 
kết quả có thể có của một loạt các lựa chọn liên 
quan, cho phép xem xét nhiều biến số và độ 
không chắc chắn. Mỗi nhánh của cây đại diện 
cho một quyết định, kết quả hoặc phản ứng có 
thể xảy ra, tạo ra một bản đồ toàn diện về khả 
năng cũng như nguy cơ tiềm ẩn của những lựa 
chọn cụ thể.

Hạn chế của mô hình học máy – Cây quyết định

Đầu tiên, mô hình cây quyết định có thể mắc 
phải lỗi overfitting. Một trong những nguyên 
nhân phổ biến là tập dữ liệu huấn luyện và tập 
dữ liệu kiểm tra có phân bố khác nhau khiến 
các quy tắc đã học trong tập dữ liệu huấn luyện 
không còn giá trị trong tập dữ liệu kiểm tra 
hoặc do khi một mô hình có quá nhiều tham 
số thì dữ liệu của nó không còn hiệu lực (Hung 
và cộng sự, 2022). Các kỹ thuật như cắt tỉa, đặt 
số lượng mẫu tối thiểu cần thiết tại nút lá hoặc 
đặt độ sâu tối đa của cây có thể giúp ngăn chặn 
vấn đề này.

Thứ hai, cây quyết định không tốt trong việc 
xử lý dữ liệu không giống nhau. Dữ liệu với các 
đặc trưng liên tục hoặc dữ liệu chưa được chuẩn 
hóa có thể gây ra vấn đề cho mô hình cây quyết 
định. Do đó, để tối ưu hóa kích thước của cây 
cũng như nguồn dữ liệu càng phong phú, tăng 
độ chính xác cho việc chuẩn đoán thì việc cho 
phép người quản lý dễ dàng cập nhật, chỉnh sửa 
dữ liệu là quan trọng (Hiệu & Hà, 2015), tập dữ 

Do đó, ứng dụng máy học trong nghiên cứu dự 
đoán hành vi quản trị lợi nhuận là một hướng 
mới cần được nghiên cứu sâu hơn tại thị trường 
Việt Nam. Sử dụng hiệu quả sẽ giúp các công ty 
cũng như nhà đầu tư có cái nhìn trực quan hơn 
về tình hình hoạt động thực tế của các công ty. 

Tính tích cực của mô hình học máy – Cây 
quyết định

Mô hình cây quyết định thể hiện một bước 
tiến đáng kể trong quá trình phân tích dữ liệu 
và ra quyết định, đặc biệt khi so sánh với các mô 
hình truyền thống. Các phương pháp thống kê 
thông thường hiện nay có một số giả định hạn 
chế như tính tuyến tính, tính chuẩn và tính độc 
lập của các biến đầu vào (Kuang-Hua Hu và 
cộng sự, 2016, Liou & Tzeng, 2012). Và những 
giả định phi thực tế này gây ra hạn chế trong 
việc khám phá các kịch bản phức tạp trong thực 
tế khi vận dụng mô hình truyền thống vào phân 
tích (Shen KY và Tzeng GH, 2014)

Điểm tích cực đầu tiên chính là sự đơn giản 
và dễ sử dụng của mô hình cây quyết định, 
xây dựng tương đối nhanh so với các phương 
pháp phân loại khác (Anuja Priyam và cộng sự, 
2013). Các mô hình truyền thống, chẳng hạn 
như hồi quy tuyến tính hoặc hồi quy logistic, 
thường yêu cầu tiền xử lý dữ liệu mở rộng. Điều 
này bao gồm chuẩn hóa dữ liệu, xử lý đa cộng 
tuyến và chuyển đổi các mối quan hệ phi tuyến 
tính thành các mối quan hệ tuyến tính. Trong 
khi đó, xây dựng mô hình cây quyết định chỉ 
yêu cầu các bước tương đối đơn giản hơn như 
chọn tập dữ liệu, chọn các thuộc tính để phân 
tách và áp dụng tiêu chí phân tách để phát triển 
cây. Mô hình cây ít nhạy cảm hơn với quy mô, 
phân bổ và mối quan hệ giữa các biến.

Thứ hai là là không cần các hàm toán học 
phức tạp. Các mô hình truyền thống thường 
liên quan đến các hàm toán học phức tạp và 
các kỹ thuật tối ưu hóa để tìm ra các tham số 
phù hợp nhất. Ví dụ, hồi quy tuyến tính yêu cầu 
giải các hệ số giúp giảm thiểu tổng sai số bình 
phương và hồi quy logistic liên quan đến việc 
tối đa hóa hàm khả năng. Mặt khác, cây quyết 
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cây quyết định khiến chúng trở thành công cụ 
có giá trị trong bối cảnh khoa học dữ liệu và học 
máy không ngừng phát triển hiện nay.

5.	 Kết luận

Các hệ thống kiểm toán truyền thống với 
hạn chế về thời gian, nguồn nhân lực, chi phí 
có thể gặp khó khăn trong việc phát hiện các 
hoạt động bất thường trong dữ liệu tài chính 
rộng lớn và phức tạp. Trong khi đó, việc phát 
triển mô hình dự đoán EM được xem là hữu ích 
trong giai đoạn hiện nay khi chi phí thấp hơn 
và việc khai thác dữ liệu diễn ra nhanh hơn. 
Tóm lại, nghiên cứu về quản trị lợi nhuận được 
hưởng lợi rất nhiều từ sự kết hợp giữa phương 
pháp nghiên cứu hiện đại và truyền thống. Bằng 
cách tích hợp các phương pháp tiếp cận này, 
các nhà nghiên cứu có thể đạt được sự hiểu biết 
toàn diện và sâu sắc hơn về thực tiễn quản lý lợi 
nhuận. Khi công nghệ kỹ thuật số tiếp tục phát 
triển, sự kết hợp giữa các phương pháp hiện đại 
và truyền thống sẽ đóng một vai trò quan trọng 
trong việc thúc đẩy nghiên cứu về quản trị lợi 
nhuận và nâng cao tính trung thực của báo cáo 
tài chính hiện nay. Quá trình kết hợp có thể tiến 
hành tuần tự như sau:

Đầu tiên, các mô hình truyền thống có thể 
được sử dụng như một công cụ sàng lọc sơ bộ 
để xác định các công ty có thể tham gia quản trị 
lợi nhuận. Những mô hình này cung cấp một 
cách đơn giản và hiệu quả để xác định các vấn 
đề tiềm ẩn dựa trên các tỷ lệ tài chính và dồn 
tích đã được thiết lập.

Tiếp theo, các mô hình hiện đại có thể được 
áp dụng cho các công ty được xác định để 
phân tích sâu hơn. Các thuật toán học máy có 
thể phân tích dữ liệu một cách toàn diện hơn, 
xác định các mẫu và mối quan hệ phức tạp có 
thể không rõ ràng thông qua phương pháp 
truyền thống. Các công cụ phân tích dữ liệu có 
thể nâng cao hơn nữa khả năng phân tích này 
bằng cách tích hợp các nguồn dữ liệu bổ sung 
và cung cấp cái nhìn toàn diện về tình hình tài 
chính của công ty.

liệu mẫu (training) phải đủ lớn (Nam và cộng 
sự, 2018)

Thứ ba, cây quyết định có thể không hiệu 
quả nếu có quá nhiều đặc trưng. Khi số lượng 
đặc trưng tăng, số lượng nhánh tăng lên một 
cách mạnh mẽ, điều này có thể khiến cây trở 
nên quá phức tạp và khó hiểu. Bên cạnh đó, xu 
hướng là một mối quan tâm khác với cây quyết 
định. Nếu một số lớp chiếm ưu thế, cây quyết 
định sẽ tạo ra cây sai lệch. Trong nghiên cứu, 
các nhà nghiên cứu thường dùng ma trận đánh 
giá Confusion Matrix để đánh giá hiệu quả mô 
hình. Trong giai đoạn này có thể tồn tại 2 loại 
lỗi. Một gọi là “lỗi bỏ sót” khi tình huống quản 
trị lợi nhuận thực sự nghiêm trọng nhưng lại 
được mô hình dự đoán là hợp pháp. Loại 2 thì 
ngược lại, tình huống được phán đoán là quản 
trị lợi nhuận nhưng trong thực tế nó là hoạt 
động hợp pháp. Trong 2 loại lỗi trên thì loại 
1 được xem là nguy hiểm vì mô hình không 
những không phát hiện ra mà còn cho phép 
hoạt động này tiếp tục không bị phát hiện. Vì 
vậy, nên cân bằng tập dữ liệu trước khi đưa vào 
cây quyết định. 

Thứ tư là thiếu sự ổn định trong những thay 
đổi nhỏ trong dữ liệu huấn luyện (Quinlan, 
1993). Những thay đổi nhỏ trong dữ liệu có 
thể dẫn đến một cây hoàn toàn khác. Vấn đề 
này có thể được giảm thiểu bằng cách sử dụng 
các phương pháp tổng hợp, xây dựng nhiều cây 
quyết định (Rừng ngẫu nhiên) và tổng hợp kết 
quả của chúng.

Cuối cùng, đối với mô hình học máy yêu cầu 
cao về số lượng dữ liệu nghiên cứu, khi cỡ mẫu 
lớn đủ, dữ liệu nghiên cứu có thể được chia 
thành các tập dữ liệu huấn luyện và xác nhận, 
sử dụng tập dữ liệu huấn luyện để xây dựng mô 
hình cây quyết định và một tập dữ liệu xác thực 
để quyết định kích thước cây thích hợp cần thiết 
để đạt được mô hình cuối cùng tối ưu (Song & 
Lu, 2015)

Mặc dù, các mô hình truyền thống có điểm 
mạnh và trường hợp sử dụng cụ thể riêng nhưng 
tính đơn giản và khả năng tiếp cận của mô hình 
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